
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10  

LỚP MẪU GIÁO LỚN A2 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Huế + Nguyễn Phương Anh 

Hoạt động 

Thời gian 

Tuần 1 
(Từ ngày 30/9-04/10) 

Tuần 2 
(Từ ngày 07/10-11/10) 

Tuần 3 
(Từ ngày 14/10-18/10) 

Tuần 4 
(Từ ngày 21/10-25/10) 

Tuần 5 
(Từ ngày 28/10-01/11) 

Mục 

tiêu giáo 

dục 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:   

- Cô nhẹ nhàng giao tiếp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe  và nề nếp trong ngày của trẻ. Ân cần, 

vui vẻ đón trẻ vào lớp.  

- Nhắc trẻ tự cất ba lô và đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định  

 

* Thể dục sáng: 

- Thứ 2, 4, 6:  

+ Khởi động: Đoàn tàu nhỏ xíu 

+ Bài tập PT chung: Tập theo nhạc bài “Bé yêu biển lắm” 

+ Dân vũ: Tập theo nhạc 

- Thứ 3, 5:  

+ Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo bài hát “chicken dane”  

- Bài tập PT chung: Tập với vòng 

- Dân vũ: Vũ điệu rửa tay 

 

Trò chuyện 

 

-  Nội dung: 

+ Điều kỳ diệu về cái tên của bé 

+ Sở thích và những điều đặc biệt của bé 

+ Làm thế nào để có khuôn mặt đẹp?  

+ Các bộ phận trên cơ thể và cách bảo vệ các sức khỏe 

+ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/11 

 



Hoạt 

động 

học 

T2 

GDÂN 

- NDTT: Dạy hát: 

“Bé rất ngoan” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Tình 

bạn” 

+ TCÂN: “Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật” 

LQVH 

Thơ: “Hai bàn tay 

em”   

(TG: Huy Cận) 

GDÂN 

- NDTT: VĐTN: 

“Mẹ ơi có biết” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Cho 

con” 

+ Nghe hát: Tai ai 

tinh 

LQVH 

Truyện: “Giấc mơ 

kỳ lạ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDÂN 

- NDTT: VĐTN: 

“Tí Sún” 

- NDKH: 

+  Nghe hát: “Mẹ 

dặn bé” 

+ TCÂN: “Thi 

xem ai nhanh” 

 

 

T3 

KHÁM PHÁ 

Tôi là ai?  

(MT 29, 71, 72) 

KHÁM PHÁ 

Gương mặt của bé  

KHÁM PHÁ 

Ngày PNVN 20/10 

KHÁM PHÁ 

Điều kiện để cơ thể 

bé phát triển 

KHÁM PHÁ 

Sở thích và khả 

năng của bé 

MT 29 

MT 71 

MT 72 

T4 

PT VẬN ĐỘNG 

- VĐCB: Bật liên tục 

vào vòng 

 - TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu qua 

chân 

LQCC 

Làm quen nét 

khuyết trên, khuyết 

dưới 

PT VẬN ĐỘNG 

- VĐCB: Đi trên 

dây 

- TCVĐ: Ném 

bóng trúng đích 

LQCC 

Làm quen chữ: 

O,Ô,Ơ 

 

PT VẬN ĐỘNG 

- VĐCB: Bò bằng 

bàn tay, cẳng chân 

chui qua cổng  

- TCVĐ: Ai nhanh 

ai khéo 

 

T5 

LQ VỚI TOÁN  

Nhận biết các nhóm 

có 7 đối tượng. Nhận 

biết số 7. Đếm đến 7. 

LQ VỚI TOÁN  

Các trò chơi với chữ 

số 7 

LQ VỚI TOÁN  

Tách gộp trong 

phạm vi 7 

LQ VỚI TOÁN 

Ôn tách gộp trong 

phạm vi 7 

 

LQ VỚI TOÁN  

Ôn nhận biết, phân 

biệt 4 hình hình 

học và nhận dạng 

trong thực tế. 

 

T6 

TẠO HÌNH 

In đồ hình từ bàn 

tay, ngón tay 

 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ người thân trong 

gia đình 

(Đề tài) 

(MT 99) 

TẠO HÌNH 

Làm bưu thiếp 

tặng bà, tặng mẹ 

ngày 20/10 

(Đề tài) (MT 107) 

TẠO HÌNH 

Vẽ khu nhà của bé 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Cắt dán đồ dùng 

gia đình 

(Đề tài) 

MT 99 

MT 107 



Hoạt động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Dạo chơi 

ngoài trời, hít thở 

không khí trong lành. 

- Thứ 3: Quan sát khu 

bếp của nhà trường và 

trò chuyện về 4 nhóm 

thực phẩm tốt cho sức 

khỏe. (MT 8) 

- Thứ 4: Quan sát màu 

sắc và hình dáng 

những đám mây 

- Thứ 5: Vẽ về những 

điều mình thích khi 

quan sát trên sân 

trường. 

- Thứ 6: Tập làm 

hướng dẫn viên giới 

thiệu về các đồ chơi 

trên sân trường.   

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Quan sát 

đôi bàn tay của 

mình và của bạn  

- Thứ 3: Tập “ký 

họa” chân dung bạn 

- Thứ 4: Dạo chơi 

ngoài trời. Hít thở 

không khí trong 

lành  

- Thứ 5: Tổ chức 

chơi trò chơi vận 

động “người leo núi 

giỏi” 

- Thứ 6: Tập gấp 

máy bay bằng giấy  

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Thí 

nghiệm nước bay 

hơi  

- Thứ 3: Chăm sóc 

cây xanh trên sân 

trường 

- Thứ 4: Biểu diễn 

trang phục tự chọn 

- Thứ 5: Thi tìm 

hiểu về ngày 20/10 

- Thứ 6: Văn nghệ 

ngoài trời. Chương 

trình văn nghệ 

giành tặng cô giáo 

nhân ngày 20/10 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Thí nghiệm 

nước đổi màu 

- Thứ 3: Trò chuyện 

một số món ăn tốt 

cho sức khỏe của bé 

(MT 9) 

- Thứ 4: Dạo chơi 

ngoài trời hít thở 

không khí trong 

lành 

- Thứ 5: Hướng dẫn 

trẻ chơi trò chơi dân 

gian “Rồng rắn lên 

mây” 

- Thứ 6: Dạo chơi 

ngoài trời 

 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Dạo chơi 

ngoài trời 

- Thứ 3: Thí 

nghiệm chất tan, 

chất không tan 

- Thứ 4: Trò 

chuyện về tác dụng 

của mắt 

- Thứ 5: Điều kỳ 

diệu của đôi bàn 

chân 

- Thứ 6: Trong 

bụng mình có 

những gì nhỉ? 

 

 

MT 8 

MT 9 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, đá bóng, đua xe đạp, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê…. 

- Chơi theo ý thích: Chơi các đồ chơi ở sân trường, chơi với các đồ dùng thể chất: Đá bóng, bóng rổ, đua xe, 

bật vòng, chơi trò chơi dân gian, tập dân vũ. 

 



Hoạt động 

góc 

 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Góc âm nhạc: Làm quen với các nhạc cụ và biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân  

- Tuần 2: Góc xây dựng: Cách thỏa thuận và phân công nhiệm vụ. Xây dựng những ngôi nhà mơ ước  

- Tuần 3: Góc văn học: Làm quen với sách. Cách chọn sách và giữ gìn sách khi đọc. (MT 64) 

- Tuần 4: Góc tạo hình: Vẽ tranh chân dung với các biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt.  

* Góc nghệ thuật: Tạo hình bằng các bộ phận trên cơ thể. 

* Góc gia đình: Tập nấu các món ăn và sắp xếp bàn ăn . 

* Góc học tập: Chơi với chữ cái và số. Nhận biết gạch chân các chữ cái o, ô, ơ. Tập thêm bớt, tách gộp trong  

phạm vi 6, 7.  

* Góc xây dựng: Xây  nhà, xây dựng những công trình mơ ước của bản thân 

* Góc văn học: Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề bản thân và tập làm sách 

* Góc thực hành kỹ năng: Làm quen với các kỹ năng sử dụng bình nước, cách rót nước và lau nước khi làm 

đổ 

*Góc vận động: Chơi với các trò chơi nhảy chụm tách chân vào các hình. Chơi tung bóng… 

MT 64 

MT 83 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn một số hành vi văn minh và thói quen tốt trong ăn uống; Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.  

- Rèn trẻ giữ vệ sinh bàn ăn và lau dọn sạch sau giờ ăn. 

- Bảo vệ răng miệng bằng cách xúc miệng nước muối sau khi ăn 

- Rèn trẻ cất ghế đúng nơi quy định và biết lau mồm rửa tay đi vệ sinh sau ăn.  

 

Hoạt động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

- Thứ 3: Tôi có thể 

giải quyết vấn đề này 

như thế nào? (Tập 

giải quyết các tình 

huống khác nhau 

trong cuộc sống) 

(MT 26) 

- Thứ 4: Tạo hình 

theo ý thích 

- Thứ 5: Ôn số lượng 

trong phạm vi 7 

- Thứ 3: Tìm điểm 

khác nhau trên 

khuôn mặt mình và 

bạn 

- Thứ 4: Ôn nhận 

biết các nét đã học 

- Thứ 5: Các trò 

chơi với số 7 

 

- Thứ 3: Làm bưu 

thiếp tặng cô nhân 

ngày 20/10 

- Thứ 4: Ôn điểm 

số, tách hàng. Di 

chuyển theo các 

đội hình khác nhau 

- Thứ 5: Ôn tách 

gộp trong phạm vi 

7  

- Thứ 3: Trò chơi 

phân loại các thức ăn 

tốt và không tốt cho 

sức khỏe của bé (MT 

10) 

- Thứ 4: Rèn luyện 

một số thói quen tốt 

trong vệ sinh và 

phòng bệnh (MT 14)  

- Thứ 5: Ôn tách gộp 

nhóm có 7 đối tượng 

- Thứ 3: Vẽ về 

những sở thích của 

bản thân 

- Thứ 4: Ôn nhận 

biết o, ô, ơ 

- Thứ 5: Trò chơi 

với các hình cơ bản 

 

MT 10 

MT 14 

MT 26 



Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề sự 

kiện 
Tôi là ai? Gương mặt của bé Ngày PNVN 20/11 

Điều kiện để cơ thể 

bé phát triển 
Sở thích và khả năng 

của bé 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

………………………………………………………………………………………………………………………………
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THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 - LỚP A2 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 
(Từ ngày 30/9-04/10) 

- Cô số 1:  Ng. Huế 

- Cô số 2:  Ph. Anh 

Tuần 2 
(Từ ngày 07/10-11/10) 

- Cô số 1:  Ph. Anh 

- Cô số 2:  Ng. Huế 

Tuần 3 
(Từ ngày 14/10-18/10) 

- Cô số 1:  Ng. Huế 

- Cô số 2:  Ph. Anh 

Tuần 4 
(Từ ngày 21/10-25/10) 

- Cô số 1:  Ph. Anh 

- Cô số 2:  Ng. Huế 

Tuần 5 

(Từ ngày 28/10-01/11) 

- Cô số 1: Ng. Huế 

- Cô số 2: Ph. Anh 

Thứ 2 

GDÂN 

- NDTT: Dạy hát: “Bé 

rất ngoan” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Tình bạn” 

+ TCÂN: “Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật” 

LQVH 

Thơ: “Hai bàn tay em”   

(TG: Huy Cận) 

GDÂN 

- NDTT: VĐTN: “Mẹ ơi 

có biết” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Cho con” 

+ Nghe hát: Tai ai tinh 

LQVH 

Truyện: “Giấc mơ kỳ 

lạ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDÂN 

- NDTT: VĐTN: 

“Tí Sún” 

- NDKH: 

+  Nghe hát: “Mẹ dặn 

bé” 

+ TCÂN: “Thi xem ai 

nhanh” 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Tôi là ai?  

(MT 29, 71, 72) 

KHÁM PHÁ 

Gương mặt của bé  

KHÁM PHÁ 

Ngày PNVN 20/10 

KHÁM PHÁ 

Điều kiện để cơ thể bé 

phát triển 

KHÁM PHÁ 

Sở thích và khả năng 

của bé 

Thứ 4 

PT VẬN ĐỘNG 

- VĐCB: Bật liên tục 

vào vòng 

 - TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu qua chân 

LQCC 

Làm quen nét khuyết 

trên, khuyết dưới 

PT VẬN ĐỘNG 

- VĐCB: Đi trên dây 

- TCVĐ: Ném bóng 

trúng đích 

LQCC 

Làm quen chữ: O,Ô,Ơ 

 

PT VẬN ĐỘNG 

- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay, cẳng chân chui qua 

cổng  

- TCVĐ: Ai nhanh ai 

khéo 

Thứ 5 

LQ VỚI TOÁN  

Nhận biết các nhóm có 

7 đối tượng. Nhận biết 

số 7. Đếm đến 7. 

LQ VỚI TOÁN  

Các trò chơi với chữ số 

7 

LQ VỚI TOÁN  

Tách gộp trong phạm vi 7 

LQ VỚI TOÁN 

Ôn tách gộp trong 

phạm vi 7 

 

LQ VỚI TOÁN  

Ôn nhận biết, phân biệt 

4 hình hình học và nhận 

dạng trong thực tế. 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

In đồ hình từ bàn tay, 

ngón tay (Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ người thân trong gia 

đình 

(Đề tài) (MT 99) 

TẠO HÌNH 

Làm bưu thiếp tặng bà, 

tặng mẹ ngày 20/10 

(Đề tài) (MT 107) 

TẠO HÌNH 

Vẽ khu nhà của bé 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Cắt dán đồ dùng gia 

đình (Đề tài) 



 


